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BÀI “TRÀNG GIANG” – HUY CẬN
A. PHẦN ĐỌC HIỂU
Câu1: Tác giả
-       Huy Cận (1919-2005) quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
-       Thuở nhỏ ông học ở quê rồi vào Huế học hết trung học, 1939 ra Hà Nội học ở trường cao đẳng Canh nông
-       Từ năm 1942, Huy Cận tích cực hoạt động trong mặt trận Việt Minh sau đó được bầu vào uỷ ban dân tộc giải phóng toàn quốc. Sau cách mạng tháng 8, giữ nhiều trọng trách quan trọng trong chính quyền cách mạng.
=> Huy Cận là nhà thơ lớn, một đại biểu xuất sắc của phong trào Thơ Mới với hồn thơ ảo não.
-       Tác phẩm tiêu biểu:
+         Trước cách mạng tháng 8: Lửa thiêng, Kinh cầu tự, Vũ trụ ca
+       Sau cách mạng tháng 8: Trời mỗi ngày lại sáng, Đất nở hoa, Chiến trường gần đến chiến trường xa...
-       Thơ Huy Cận hàm xúc, giàu chất suy tưởng triết lí.
- Bài thơ Tràng giang được coi là linh hồn của tập Lửa thiêng là một trong những bài thơ hay nhất của HC trước Cm. Bài thơ thể hiện một nỗi buồn cô đơn, một nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương trong cảnh hoàng hôn trước tràng giang.
Câu 2:
a Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: ViÕt vµo mïa thu n¨m 1939, khi t¸c gi¶ ®øng ë bê Nam, bÕn ChÌm nhìn cảnh sông Hồng bát ngát,vắng lặng mà nghĩ đến cuộc đời điên đảo,đến những kiếp người nổi trôi, đến thân phận của người dân mất nước…
b.Nhan đề
-  Bài thơ hấp dẫn người đọc ngay từ nhan đề. Có những người suốt đời lặn lội với văn chương nhưng cũng chẳng để lại cho đời một áng văn hay, một bài thơ đẹp. Vì vậy, khi người nghệ sĩ sáng tác ra được một thi phẩm nghệ thuật, họ thường trăn trở băn khoăn cho cách đặt nhan đề. Nhan đề của một tác phẩm thường chứa đựng nội dung của nó
- Nhan đề. Chiều trên sông Tràng giang
+ Chiều trên sông: Cụ thể, bình thường không gây ấn tượng. 
+Tràng giang: Tõ H¸n ViÖt  gîi mµu s¾c cæ ®iÓn, trang trọng . ¢m “ang” lan to¶, mªnh mang t¹o ©m hëng, c¶m gi¸c mªnh m«ng, xa v¾ng )
Khái quát, trang trọng, vừa cổ điển vừa hiện đại, gợi âm hưởng lan toả, ngân vang gợi sự mênh mông vô tận. 
Kiến thức bổ sung:
Tràng giang là bài thơ được sông Hồng gợi tứ. Trước cách mạng tôi thường có thú vui vào chiều chủ nhật hàng tuần đi lên vùng Chèm, vẽ để ngắm cảnh Hồ Tây và sông Hồng. Phong cảnh sông nước đẹp gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Tuy nhiên bài thơ cũng không chỉ do sông Hồng gợi cảm mà còn mang cảm xúc chung về những dòng sông khác của quê hương. Chúng tôi lúc đó có một nỗi buồn thế hệ, nỗi buồn không tìm được lối ra nên như kéo dài triền miên. Tràng giang là một bài thơ tình và tình gặp cảnh, một bài thơ về tâm hồn. Nhìn dòng sông lớn gợn những lớp sóng tôi cảm thấy nỗi buồn của mình cũng đang trải ra như những lớp sóng :
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả ;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.
Thuyền và nước vốn là hai khái niệm gần gũi nhưng rồi không phải bao giờ cũng gắn bó. Thuyền gợi lên một cái gì nổi nênh như kiếp người trong cuộc đời cũ. Nhất là ở đây nỗi buồn chia li, xa cách đang đón đợi. Tôi chọn lọc trong nhiều khả năng biểu hiện hình ảnh “Củi một cành khô lạc mấy dòng” không phải là một thân gỗ xuôi dòng, một đám bèo xanh trôi nổi mà là một cành củi khô bập bềnh trôi dạt trên sông…
			 (Huy Cận, Nhà văn nói về tác phẩm, NXB Văn học, 1994)

Câu 3: Lời đề từ
-    Trong một số thi phẩm nghệ thuật, ta bắt gặp một số lời đề từ. Lời đề từ không phải là một thứ đồ trang sức làm đẹp da cho thi phẩm nghệ thuật. Trái lại lời đề từ là một xuất phát điểm, là một dụng ý nghệ thuật. Nó cung cấp cho người yêu thơ chiếc chìa khóa nghệ thuật để khám phá nội dung của thi phẩm
- Bài  thơ Tràng Giang” có lời đề từ:  Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”.
-  Lời đề từ: gợi cảnh và tình
+ Cảnh:trời rộng, sông dài mênh mông rợn ngợp.
+ Tình:Một nỗi niềm “bâng khuâng”, tha thiết “ nhớ” khi đứng trước trời rộng sông dài.Đây là tâm trạng chung của các nhà thơ mới
“ Buâng khuâng đứng giưã hai dòng nước….”
 Gãi trän c¶m xóc, ©m hưëng chung c¶ bµi th¬, là chìa khoá để hiểu bài thơ.
Bài thơ là nỗi buồn cô đơn trước vũ trụ rộng lớn, nỗi sầu nhân thế, niềm khát khao hòa nhập với cuộc đời thể hiện tình cảm đối với quê hương đất nước của tác giả
“  Là Tràng Giang khổ nào cũng dập dềnh sóng nước Là Huy Cận khổ nào cũng lặng lẽ u sầu”. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước thầm kín trong tâm hồn Huy Cận nói riêng, của một thời đại trong thi ca nói chung. Đó là những con người:
Sống giữa giữa quê hương mà vẫn thấy mình thiếu quê hương” (nói như Nguyễn Tuân).
Còn Chế Lan Viên viết:
 “Nhân dân ở quanh ta mà sao chẳng thấy
Tổ quốc ở quanh mình mà có cũng như không”. 

Câu 4:
· Bức tranh thiên nhiên:
+ Hình ảnh sóng gợn: nhẹ nhàng, lan tỏa, mênh mang
+ Thuyền, nước: thuyền xuôi mái nhỏ nhoi trên dòng sông dài rộng gợi sự buông xuôi, phó mặc.Thuyền và nước  vốn đi liền nhau, thuyền trôi đi nhờ nước xô, nước vỗ vào thuyền.  . Thuyền về, nước lại( đối) gợi sự chia lìa tách biệt đầy xót xa.
+ Hai từ láy nguyên "điệp điệp", "song song" đầy sức gợi hình, gợi liên tưởng về những con sóng cứ loang ra, lan xa, gối lên nhau, dòng nước thì cứ cuốn đi xa tận nơi nào, miên man miên man
+ “ Củi một cành khô”:
~  NT đảo ngữ 
~ Từ ngữ chọn lọc tinh tế "Một" gợi lên sự ít ỏi, nhỏ bé, "cành  củi khô" gợi sự khô héo, cạn kiệt nhựa sống, "lạc" gợi sự  vô định, trôi nổi, bập bềnh .Câu thơ giống như một bức tranh thủy mặc với dòng sông rộng lớn, điểm xuyết vào đó là cành củi khô gợi sự nhỏ bé, gầy guộc khô héo Ẩn dụ gợi lien tưởng tới những thân  phận trôi nổi, nhỏ bé, lạc loài
- Tâm trạng: buồn điệp điệp từ láy gợi nỗi buồn thương da diết, miên man không dứt
Tóm lại: Cảnh rộng lớn,chia lìa, tách biệt.Tình cô đơn, trống vắng, nỗi buồn man mác như thấm sâu vào tâm hồn
Câu 5:
b.Hai từ láy "lơ thơ" và "đìu hiu" được tác giả khéo sắp xếp trên cùng một dòng thơ đã vẽ nên một quang cảnh vắng lặng. "Lơ thơ" gợi sự ít ỏi, bé nhỏ "đìu hiu" lại gợi sự quạnh quẽ. Giữa khung cảnh "cồn nhỏ", gió thì "đìu hiu", một khung cảnh lạnh lẽo, tiêu điều ấy, con người trở nên đơn côi, rợn ngợp
c. Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều". Chỉ một câu thơ mà mang nhiều sắc thái :
+ vừa gợi "đâu đó", âm thanh xa xôi, không rõ rệt, có thể là câu hỏi "đâu" như một nỗi niềm khao khát, mong mỏi của nhà thơ về một chút sự hoạt động, âm thanh sự sống của con người.
+  Đó cũng có thể là "đâu có", một sự phủ định hoàn toàn, chung quanh đây chẳng hề có chút gì sống động để xua bớt cái tịch liêu của thiên nhiên.
d. 
Hai câu thơ cuối khổ sử dụng tài tình nghệ thuật đối : Đối trong phạm vi câu (nắng xuống/ trời lên ; sông dài / trời rộng) ; đối giữa các câu
- Phép đối khiến lời thơ nhịp nhàng, uyển chuyển đồng thời dựng lên không gian đa diện, nhiều chiều : chiều cao (nắng xuống, trời lên); chiều rộng (sông dài, trời rộng) ; chiều sâu (sâu chót vót)
- Sâu chót vót là từ láy để tả độ cao, trong câu thơ của Huy Cận nó dùng để diễn tả chiều sâu. Không gian mở rộng đến hai lần : có cả chiều cao (từ mặt nước lên bầu trời) và cả chiều sâu (bầu trời dưới đáy sông). Giữa không gian rộng lớn đó, con người càng trở nên nhỏ bé, cô đơn hơn khi nào hết
Câu 6 : Một học sinh đã chép lại khổ cuối bài thơ Tràng giang như sau:
Lớp lớp mây cao đùn sóng bạc
           Chim nghiêng cánh nhỏ, bóng chiều xa
Lòng quê gợn gợn vời con nước
       Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
a.Hãy chỉ ra chỗ sai và sửa lại
b. Trong hai câu thơ : “ Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ:  bóng chiều sa.”
 tác giả đã  sử dụng nghệ thuật gì? Tác  dụng của nghệ thuật đó??
c. Từ  dợn dợn gợi ra sắc thái biểu cảm như thế nào?
d.Câu cuối “ Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà” gợi cho anh/ chị nhớ đến câu nào trong thơ Đường? Hãy chỉ ra điểm khác nhau giữa chúng?

Đáp án:
b. Lớp lớp mây cao  núi bạc   > < chim nghiêng cánh nhỏ
+ Hình ảnh ước lệ,cổ điển: Mây,chim...
+ Nt đối lập, tương phản: bầu trời lớn lao, kì vĩ > < Cánh chim nhỏ nhoi, tội nghiêp chao nghiªng như chë c¶ bÇu trêi
- Câu thơ thứ nhất tạo hình tinh tế.Từ “đùn” đem đến cho ta cảm giác của một thiên nhiên vừa quen thuộc lại vừa lớn lao, kì vĩ: “Lớp lớp mây cao đùn núi bạc”. mây dường như được xếp thành đống, cứ chất ngất mãi lên phía của trời cao giống như ngọn núi .
- Giữa nền trời chiều ấy hình ảnh một cánh chim: “Chim nghiêng cánh nhỏ : bóng chiều sa”. Dấu hai chấm này gợi mối quan hệ giữa chim và bóng chiều: Chim nghiêng cánh nhỏ kéo bóng chiều, cùng sa xuống, hay chính bóng chiều đè nặng lên cánh chim nhỏ làm nghiêng lệch
bức tranh chiều tà đẹp hùng vĩ, tráng lệ
c. - Tõ l¸y: dîn dîn
+Tr¹ng th¸i cña sãng: gợi hình ảnh những làn sống nhấp nhô, liên tiếp mở ra muôn trùng
 chËp chên khã n¾m b¾t 
+Tr¹ng th¸i t©m hån Nỗi nhớ mênh mông như là những làn sóng đang dợn trên mặt sông và trải ra theo con nước về phía xa vời.
+ Sóng nước và sóng lòng hòa quyện vào nhau miên man.
Câu thơ đã mượn hình ảnh sóng nước tràng giang mà nói về nỗi nhớ
d. C©u kÕt: Phñ ®Þnh ngo¹i c¶nh (kh«ng khãi hoµng h«n) ®Ó kh¼ng ®Þnh t©m c¶nh (còng nhí nhµ)
  Âm hưởng Đường thi nhưng có sự sáng tạo
(Thôi Hiệu trong bài: “Hoàng Hạc Lâu” kết thúc bằng hai câu thơ:
    “ Nhật mộ hương quan hà xứ thị
     Yên ba giang thượng sử nhân sầu”
Tản Đà dịch:
        “ Quê hương khuất bóng hoàng hôn
        Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai”
Huy Cận chẳng cần đến khói sóng mà câu thơ bỗng òa lên nức nở. Nỗi nhớ quê hương thường trực, da diết, mãnh liệt như hòa với tình yêu sông núi
“Tràng giang là bài thơ ca hát non sông đất nước, do đó dọn đường cho lòng yêu Giang sơn Tổ quốc”. Đọc “Tràng giang” ta thêm yêu quê hương.
Toàn bài thơ là nỗi buồn §©y lµ c¸i buån ®Ñp, c¸i buån cña nh÷ng thanh niªn chưa  kh« hÐo, l¹nh nh¹t, thê ¬, phã mÆc trưíc cuéc ®êi
PHẦN NGHỊ LUẬN VĂN HOC
Đề 1: Có ý kiến cho rằng: “Bài thơ Tràng giang không những chỉ là bức tranh thiên nhiên mà còn là bức tranh tâm trạng của nhà thơ”. Hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ điều đó.
Hướng dẫn làm bài
Các ý chính:
I. Giải thích nhận định: khái quát được nội dung của toàn bài: miêu tả thiên nhiên và tâm trạng của nhà thơ
II. Phân tích chứng minh:
1.Trong lời đề từ: "Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài" đã xác định cảm hứng chủ đạo của bài thơ: Những bâng khuâng, buồn bã, những trăn trở khát khao trước "trời rộng sông dài", trước những không gian mênh mông của thiên nhiên, vũ trụ. Qua mỗi khổ thơ, tác giả lại điểm thêm một sắc thái nào đó của nỗi buồn đìu hiu, mênh mang và cả bài thơ trở đi trở lại vẫn là cái mênh mông, hoang vắng, sự tàn tạ, lụi tắt, cô đơn, sự bơ vơ, chia lìa, phiêu dạt...Từ nỗi buồn cô đơn, rợn ngợp của cá thể trước không gian 3 chiều bao la, Huy Cận đã thể hiện niềm khao khát mãnh liệt với tình đời, tình người và kín đáo bộc lộ phần nào tình yêu với quê hương đất nước.
 - Khổ 1: Những phép điệp trong các từ láy "điệp điệp", "song song", phép đối trong sự di chuyển ngược chiều "thuyền về/nước lại", sự tương phản giữa "tràng giang" mênh mông và "củi một cành khô" lạc loài, khô héo... Đó là những yếu tố nghệ thuật đặc sắc làm hiện lên bức tranh thiên nhiên "Tràng giang" tàn tạ, quạnh hiu, chia lìa, phiêu dạt. 
- Khổ 2: Nỗi buồn của "Tràng giang" được mở rộng thêm ở một vùng bến bãi dòng sông: 
+ Các từ láy "lơ thơ", "đìu hiu" vừa có giá trị tạo hình, vừa giàu sắc thái biểu cảm. Tính từ "sâu" vừa gợi độ cao của bầu trời, vừa gợi cái thăm thẳm không cùng của đáy vũ trụ. 
+ Từ "đâu" trong câu 2 vừa có thể là "đâu có" vừa có thể là "đâu đây" và đều gợi âm thanh mơ hồ, làm rõ hơn sự vắng buồn của cảnh tràng giang. 
+ Không gian của "Tràng Giang" được mở ra nhiều chiều "nắng xuống, trời lên, sông dài, trời rộng..." - không gian càng mênh mông, cao rộng, càng tạo sự tương phản với "bến cô liêu" quạnh vắng. 
+ Cảnh vật đìu hiu, tàn tạ thể hiện sâu sắc nỗi lòng của nhân vật trữ tình: buồn bã cô đơn, khao khát lắng nghe những tiếng vọng thân thiết của cuộc đời. 
- Khổ 3: 
+ Hình ảnh "bèo dạt" làm đậm thêm sự buồn tẻ, phiêu dạt, sự vô định, vô hướng vốn đã xuất hiện trong hình ảnh "con thuyền xuôi mái" ở khổ 1. 
+ Không gian mênh mông, lạnh vắng hơn bởi những phủ định liên tiếp "không một chuyến đò ngang", "không cầu gợi chút niềm thân mật", không và có dấu hiệu của con người và tình người. 
- Khổ 4: 
+ Hai câu đầu là bức tranh thiên nhiên trong sáng, đẹp hùng vĩ nhưng đẫm buồn vì sự tương phản giữa không gian mênh mông của mây trời với cánh chim nhỏ bé. 
+ Hai câu sau vừa hữu hình hóa "lòng quê" tình quê qua những "dợn" nước tràng giang vời vợi, vừa gợi nhớ một tứ thơ cổ điển của Thôi Hiệu xưa. Sự liên tưởng không chỉ làm đậm hơn sắc cổ điển cho bức tranh thơ mà còn thể hiện sâu sắc nỗi sầu nhớ quê hương của một con người đang sống giữa quê hương trong hoàn cảnh sáng tác lúc đó. Tình cảm này cũng có thể coi là sự bộc lộ kín ðáo tình yêu nước. 


Đề 2:
“Tràng giang” là bài thơ có sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại  qua đó thể hiện tình yêu đất nước thầm kín. Hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ nhận định trên.

Mở bài:
Huy Cận là một trong những trụ cột của phong trào Thơ Mới. Cùng thế hệ với Huy Cận, nhiều người hăng hái vận dụng cái mới trong thơ Tây phương nhằm cách tân về thi pháp, riêng tác giả thi phẩm Lửa thiêng thì thường lẳng lặng kết hợp và dung hoà giữa chủ nghĩa tượng trưng trong thơ Pháp với cái hàm súc, sâu lắng của thơ Đường để tạo cho thơ mình một vẻ đẹp riêng : vẻ đẹp cổ điển mà hiện đại.
Có thể coi nét đặc sắc của bài thơ Tràng giang là ở sự kết hợp hài hoà hai phẩm chất : màu sắc cổ điển và chất hiện đại.
a. Yếu tố cổ điển Tác giả vận dụng được nhiều nét tinh hoa của văn chương trung đại và tạo cho bài thơ một vẻ đẹp hài hoà giữa mầu sắc cổ điển và mầu sắc hiện đại
- Cổ điển ở nhan đề:
Bài thơ mới lại có nhan đề bằng chữ Hán. “Tràng” ( một âm đọc khác của “trường”) gợi sự cổ kính. “Giang” là tên chung để chỉ các dòng sông. Hai chữ này gợi một không gian cổ kính, trang trọng, bát ngát như trong Đường thi
-Cổ điển ở đề từ:
“Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”.
Trời rộng gợi cảm giác về sự vô biên của vũ trụ. Sông dài tạo ấn tượng về cái vô cùng của không gian. Trước cảnh "trời rộng", "sông dài" sao mà bát ngát, mênh mông của thiên nhiên, lòng con người dấy lên tình cảm "bâng khuâng" và nhớ
- Thể thơ thất ngôn, 4 khổ thơ như bức tranh tứ bình tả cảnh ngụ tình.
- Sử dụng nhiều từ Hán Việt cổ kính( tràng giang, cô liêu, sầu)
- Hình ảnh ước lệ, tượng trưng( mây, chim, song nước, khói song) Ở Tràng giang, ta bắt gặp nhiều hình ảnh quen thuộc trong thơ cổ: con thuyền , dòng sông sông dài , trời rộng, bến cô liêu , mây cao , núi bạc , cánh chim nhỏ , bóng chiều sa , khói hoàng hôn, 
-  - Bút pháp nghệ thuật: từ lấy động tả tĩnh, lấy không thời gợi thời gian đến bút pháp tả cảnh ngụ tình, điểm nhấn chấm phá, các phép điệp (điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc...), phép tương phản... đó là những bút pháp cổ điển làm đậm lên vẻ đẹp cổ điển cho Tràng Giang. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.
- Mang dáng dấp Đường thi ở sự hàm súc, cô đọng, tao nhã, sâu sắc, khái quát.
b.Vẻ đẹp hiện đại
- Nét hiện đại trong Tràng giang trước nhất thể hiện ở “nỗi buồn thế hệ” của một “cái tôi” Thơ mới thời mất nước “chưa tìm thấy lối ra
Nỗi buồn cô đơn nhưng mang cảm xúc bâng khuâng man mác của thời đại.Đó là cái tôi ảo não, cô đơn của chủ thể trữ tình trước vũ trụ mênh mông không cùng, vô tận. Đó là tâm trạng thời thế, nỗi buồn thế hệ, tình yêu đất nước thầm kín của những thanh niên chưa tìm được hướng đi trong hoàn cảnh nước mất nhà tan
- Cảnh vật quen thuộc gần gũi chân thực của đời thường, không ước lệ (củi khô, tiếng vãn chợ chiều, bèo dạt…).
- Từ ngữ sáng tạo, mới mẻ mang dấu ấn xúc cảm cá nhân của tác giả (sâu chót vót, dợn dợn…) cách dùng hình dung từ sâu chót vót thay cho cách diễn đạt thông thường cao chót vót vừa mở ra chiều cao mênh mang đến thăm thẳm của bầu trời vừa diễn tả nỗi cô đơn của cái tôi trữ tình, đặc biệt là cảm giác rợn ngợp của con người hữu hạn trước một vũ trụ vô biên.
- Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất (...). Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu
Tóm lại:Bài thơ là một thể hiện đặc sắc của hiện tượng "bình cũ rượu mới" thú vị trong văn chương.

